
Phụ lục 03

Đơn vị tính: đồng

Thu hồi nộp 

NSNN

Rút kinh 

nghiệm

TỔNG CỘNG 247.872.000 59.838.000 188.034.000

I Điều chuyển kinh phí sai quy định 34.000.000 34.000.000
Điều chuyển kinh phí tự chủ từ  

đơn vị này sang đơn vị khác

II Kinh phí khoán chi bộ máy 82.400.000 82.400.000

1 Kinh phí chi hành chính 14.000.000 14.000.000

2 Kinh phí chi sự nghiệp giáo dục 68.400.000 68.400.000

III Kinh phí không khoán chi sự nghiệp giáo dục 131.472.000 59.838.000 71.634.000

9.975.000 9.975.000 0

CKKB141 30/08/2021

Chi tiền bồi dưỡng ban tổ chức bồi dưỡng trực tuyến

chương trình GDMN và nâng cao năng lực chuyên

môn đối với CBQL, GVMN

3.520.000 3.520.000 Không có chế độ quy định

CKKB224 06/12/2021
Chuyển tiền ban tổ chức hướng dẫn giáo viên XD, sử

dụng tài liệu, học liệu trực tuyến.
1.430.000 1.430.000 Không có chế độ quy định

CKKB130 22/07/2021
Chuyển tiền mua chổi, bình ly uống nước theo hóa đơn

số 0028387 ngày 17/07/2021
3.025.000 3.025.000 Chi sai nguồn

CKKB267 30/12/2021
Chuyển tiền cước cổng thông tin điện tử theo hóa đơn

số 0164771 ngày 25/11/2021
2.000.000 2.000.000 Chi sai nguồn

104.457.000 32.823.000 71.634.000

CKKB122 13/07/2021
Chuyển tiền mua trà theo hóa đơn số 0028060 ngày

01/07/2021
2.500.000 2.500.000 Chi sai nguồn

CKKB135 12/08/2021
Chuyển tiền BD tổ xét duyệt thẩm tra quyết toán năm

2020 của các trường trực thuộc
7.000.000 7.000.000 Không có chế độ quy định

Ngày, tháng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG KÊ XỬ LÝ CÁC KHOẢN CHI SAI QUY ĐỊNH 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY SƠN

(Kèm theo Kết luận số      /KL-STC ngày     /7/2022 của Giám đốc  Sở Tài chính)

Khoán công tác phí sai quy định 

(theo phụ lục số 01)

1. Mầm non (071)

2. Tiểu học (072)

Chứng từ 

Diễn giải
Chi sai quy 

định

Chia ra 

Nguyên nhân chênh lệch
Số hiệu



Thu hồi nộp 

NSNN

Rút kinh 

nghiệm

Ngày, tháng

Chứng từ 

Diễn giải
Chi sai quy 

định

Chia ra 

Nguyên nhân chênh lệch
Số hiệu

CKKB135 12/08/2021
Chuyển tiền ban tổ chức bồi dưỡng sử dụng SGK lớp

2, lớp 6 bộ sách cánh diều
5.060.000 5.060.000 Không có chế độ quy định

CKKB061 29/04/2021 Chuyển tiền mua kệ sắt để hồ sơ 13.104.000 13.104.000 Chi sai nguồn

CKKB082 25/05/2021 Chuyển tiền mua kệ sắt để hồ sơ 8.800.000 8.800.000 Chi sai nguồn

CKKB175 16/08/2021 Chuyển trả tiền mua máy Scan, sửa chữa máy vi tính 3.200.000 3.200.000 Chi sai nguồn

CKKB228 09/12/2021 Chuyển tiền mua kệ hồ sơ 25.530.000 25.530.000 Chi sai nguồn

CKKB122 13/07/2021
Chuyển tiền mua chổi, giấy vệ sinh theo hóa đơn số

0028060 ngày 01/07/2021
500.000 500.000 Chi sai nguồn

CKKB242 20/12/2021
Chuyển tiền mua dụng cụ nhà vệ sinh theo hóa đơn số

0095601 ngày 06/12/2021
440.000 440.000 Chi sai nguồn

CKKB269 30/12/2021
Chuyển tiền khắc dấu cơ quan, dấu tên theo hóa đơn

số 0000199 ngày 14/11/2021
814.000 814.000 Chi sai nguồn

PCNS015 07/04/2021 Chi tiền sửa chữa hệ thống nước sạch 200.000 200.000 Chi sai nguồn

PCNS015 07/04/2021 Chi tiền sửa chữa hệ thống nước sạch 1.149.000 1.149.000 Chi sai nguồn

CKKB132 12/08/2021
Chuyển tiền sửa chữa máy vi tính, máy in theo hóa

đơn số 0027349 ngày 28/07/2021
2.610.000 2.610.000 Chi sai nguồn

CKKB175 16/08/2021 Chuyển trả tiền mua máy Scan, sửa chữa máy vi tính 24.200.000 24.200.000 Chi sai nguồn

CKKB113 08/06/2021 Chuyển tiền sửa máy điều hòa 6.750.000 6.750.000 Chi sai nguồn

PCNS043 12/08/2021
Chi tiền BD xét duyệt quyết toán 2020 các đơn vị

trường học
2.600.000 2.600.000 Không có chế độ quy định

17.040.000 17.040.000 0

CKKB222 06/12/2021
Chuyển tiền bồi dưỡng in bằng TN THCS năm học

2020-2021
15.940.000 15.940.000 Không có chế độ quy định

PCNS048 14/10/2021 Chi tiền ban tổ chức tổng kết năm học 2020-2021 1.100.000 1.100.000 Không có chế độ quy định

3. Trung học cơ sở (073)
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